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	Vấn đề tái tạo bờ hồ
	
	

	5.8.4
	Vấn đề trượt, đá đổ, đá lở
	
	

	5.8.5
	Nghiên cứu hiện tượng động đất kích thích
	
	

	5.9
	Khảo sát ĐCCT hồ chứa
	
	

	5.9.1
	Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu
	
	

	5.9.2
	Nội dung và phương pháp khảo sát
	
	

	5.10
	Đặc điểm ĐCCT của khối đá sử dụng làm nền xây dựng công trình thủy lợi
	
	

	5.10.1
	Đặc tính không đồng nhất và đặc điểm cấu tạo của khối đá
	
	

	5.10.2
	Đặc điểm tập trung cục bộ ứng suất trong khối đá
	
	

	5.10.3
	Đặc điểm phát triển các hệ thống đứt gẫy và khe nứt trong khối đá
	
	

	5.10.4
	Đặc điểm phong hóa trong khối đá
	
	

	5.11
	Các lực tác dụng lên đập và vấn đề ĐCCT của đập
	
	

	5.13
	Phần thảo luận và bài tập
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận và trả lời câu hỏi những nội dung cốt lõi của từng bài và từng chương
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trực quan thông qua hình ảnh trên máy vi tính.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo Quy chế hiện hành. 
10. Tài liệu học tập
     Giáo trình:
[1] PGS.TS. Lê Trọng Thắng. Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2014
Tài liệu tham khảo: 
 [2] VD. Lomtadze  Địa chất công trình – Địa chất công trình chuyên môn (sách dịch). Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp , Hà Nội 1978;
[3] – Bản đồ ĐCCT – Hướng dẫn cách thành lập do Ban bản đồ ĐCCT thuộc Hiệp hội ĐCCT quốc tế ( IAEG ) soạn thảo. Cơ quan thông tấn của UNESCO xuất bản tại Pari, 1976. Liên đoàn Địa chất thuỷ văn tổ chức công việc dịch và ấn hành nội bộ, Hà Nội, 1994. 
[4] – Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng - Tập 2 (Tiêu chuẩn Anh – BS 1377 : 1990). Nhà xuất bản Xây dựng , Hà Nội, 1999
[5] - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 9354:2012; TCVN 9393:2012; TCVN 9351:2012; TCVN 9352:2012; TCVN 8731:2012, ...
[6] – Hướng dẫn thực hành về khảo sát xây dựng ( Tiêu chuẩn Anh – BS 5930 : 1981). Nhà xuất bản Giáo dục , Hà Nội, 2000. 
[7] - Đoàn Văn Cánh, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc.  Các phương pháp điều tra địa chất thuỷ văn, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 1983. 
[8] - Center for Postgraduatr studies in civil engineering. Short course on In-situ testing of soils – 7th – 8th November 1990. School of civil ingineering. University of new south Wales.
[9] - T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell. Cone penetration in Geotechnical practice. Fist published 1997 by Blackic Academic & Professional
[10] – ASTM  Designation: D 4395 – 84 ( Reapproved 1998 ). Standard Test Method for Deterrmining the In Situ Modulus of Deformation of Rock Mass Using the Flexible Plate Loading Method. 
[11] -  ASTM Designation: D 1143 – 81 (Reapproved 1994). Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load. 
[12] – ASTM Designation: D 4554 – 90 (Reapproved 1995). Standard Test Method for In Situ Determination of Direct Shear Strength of Rock Discontinuities. 
[13] -  ASTM Designation: D 1586 – 99. Standard Test Method for Penetration Test and Split – Barrel Sampling of Soils. 
[14] - ASTM Designation: D 1883 – 99. Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory – Compacted Soils. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận- Tiểu luận
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT ĐCCT
	
3
	

	
1
	Tài liệu [1]; [2]

	2
	Chương 2: ĐO VẼ VÀ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
	
3
	
0,5
	
0,5
	Tài liệu [1]; [2];[3]

	3
	Chương 2: ĐO VẼ VÀ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
	
3
	
	
1
	Tài liệu [1]; [2];[3]

	4
	Chương 3: CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐỊA VẬT LÝ TRONG KHẢO SÁT ĐCCT; 
Chương 4: CÔNG TÁC KHOAN ĐÀO THĂM DÒ
	
3
	
	
1
	Tài liệu [1]; [2];[5]

	5
	Chương 4: CÔNG TÁC KHOAN ĐÀO THĂM DÒ
Chương 5: CÔNG TÁC LẤY MẪU THÍ NGHIỆM; 
	
3
	
0,5
	
0,5
	Tài liệu [1]; [2];[5]

	6
	Chương 6: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
	3
	
	1
	Tài liệu [1]; [2];[5]

	7
	Chương 7: THÍ NGHIỆM ĐCCT NGOÀI TRỜI
	     3
	
	1
	Tài liệu [1]; [2];[5];[6];[8]

	8
	Chương 7: THÍ NGHIỆM ĐCCT NGOÀI TRỜI
	3
	0,5
	0,5
	Tài liệu: [1];[2];[5];[6];[8]; [9];[14]


	9
	Chương 7: THÍ NGHIỆM ĐCCT NGOÀI TRỜI; Chương 8: QUAN TRẮC DÀI HẠN ĐCCT; 
	     3
	0,5
	0,5
	Tài liệu:
[1];[7];[8];[9];[10];[11];[12]; [13]; [14]

	10
	Chương 8: QUAN TRẮC DÀI HẠN ĐCCT;
Chương 9: CÔNG TÁC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU VÀ VIẾT BÁO CÁO; 

	
3
	
	
1
	Tài liệu [1]; [2];[6]

	11
	Chương 10: KHẢO SÁT ĐCCT CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIÊP 
	3
	
	1
	Tài liệu [1]; [2]; [6]

	12
	Chương 11: KHẢO SÁT  ĐCCT CHO ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG Ô TÔ
	
3
	
	
1
	Tài liệu [1]; [2]; [6]

	13
	Chương 12: KHẢO SÁT ĐCCT CHO XÂY DỰNG CẦU
	4
	
	
	Tài liệu [1]; [2]; [6]

	14
	Chương 13: KHẢO SÁT ĐCCT CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
	     3
	
	1
	Tài liệu [1]; [2]; [6]

	
	
	
	
	
	

	15
	Chương 13:  KHẢO SÁT ĐCCT CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
	4
	
	
	Tài liệu [1]; [2]; [6]

	16
	Tuần dự trữ
	
	
	
	



	
	Hà nội, ngày   tháng    năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




TS. Nguyễn Tiến Dũng

	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Bùi Trường Sơn
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